
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND
NGÀY 

CẤP
NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Phan Hùng Phương x 020234878 07/1/2010 CA TP. HCM Đạt Cty Việt Nhật

2 Danh Thanh Phương x 023536501
20/10/201

0
CA TP. HCM Đạt

3 Diệp Minh Lợi x 352344179 16/8/2011 CA An Giang Đạt

4 Ngô Thanh Tòng x 025352931
23/07/201

0
CA TP. HCM Đạt

5 Đỗ Văn Minh x 025259274
23/03/201

0
CA TP. HCM Đạt

Cty Goldfood 

Việt Nam

6 Nguyễn Thụy Anh Thư x 321354952
14/04/201

6
CA Bến Tre Đạt

7 Nguyễn Thị Mộng Thuy x 311594545
09/06/200

4
CA Tiền Giang Đạt

8 Nguyễn Thị Ánh Tuyết x 241111050
27/07//200

6
CA Đắk Lắk Đạt

9 Nguyễn Bảo Hoàng x
07908300009

3
########

Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư

Đạt

10 Đặng Thị Diễm Trang x 331404466
06/04/200

0
CA Vĩnh Long Không đạt Cty Quang Thái 

11 Hoàng Thu Thắm x 351394140
05/08/201

5
 CA An Giang Đạt

12 Nguyễn Thị Liên x 273136508
23/05/201

3
CA Bà Rịa VT Đạt

13 Lý Thị Mỹ Châu x 352275624
25/10/201

0
CA An Giang Không đạt

14 Thái Thanh Hiếu x 024308181 ######## CA TP. HCM Đạt

15 Hoàng Thu Nguyệt x 351548049
04/05/201

5
CA An Giang Không đạt

16
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung
x 022987969

27/05/200

5
CA TP. HCM Không đạt

17 Bùi Thị Định x 182248876
14/02/199

7
CA Nghệ An Đạt

18 Thái Thành Sơn x 351112914
29/09/201

0
CA An Giang Không đạt

19 Nguyễn Ngọc Thái x 311377215
25/03/200

5
CA Tiền Giang Đạt

20 Nguyễn Văn Thảo x 171791998
18/03/201

4
CA Thanh Hóa Đạt

21 Đỗ Thanh Hùng x 330847681
19/03/201

2
CA Vĩnh Long Không đạt

22 Lê Thanh Cường x 311495523 ######## CA Tiền Giang Đạt

23 Lý Văn Tuấn x 351915328
04/01/201

0
CA An Giang Không đạt

24 Trần Văn Bộ x 011709562
31/10/200

8
CA Hà Nội Đạt

25 Phạm Văn Đô x 351465617
16/02/201

6
CA An Giang Không đạt
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26 Đỗ Văn Hùng x 022946701
22/04/200

8
CA TP. HCM Không đạt

Cty Thiên Thảo 

Nguyên

27 Đỗ Văn Hợp x 022946702
27/09/200

7
CA TP. HCM Đạt

28 Đặng Thị Lan Anh x 145080666
22/04/200

2
CA Hưng Yên Đạt

29
Nguyễn Thị Ngọc 

Duyên
x 245001122

26/02/200

4
CA Đắk Nông Đạt

30 Lê Thị Hồng Thủy x 025451804
12/08/201

1
CA TP. HCM Không đạt Cty  Nhật Việt

31 Nguyễn Văn Lệ x 025259230
01/10/201

5
CA TP. HCM Không đạt

32 Phạm Vũ Huy x 024187527
04/05/201

1
CA TP. HCM Đạt

33 Nguyễn Hữu Sang x 024030439
19/07/200

2
CA TP. HCM Đạt

34 Phạm Thị Hồng Nhi x 025206905 ######## CA TP. HCM Đạt
Cty CBTP Sài 

Gòn

35 Dương Văn Hiền x 225060914
20/06/200

7
CA Khánh Hòa Đạt

36 Trần Giang Thanh x 151226326
06/03/201

2
CA Thái Bình Đạt

37 Đặng Xuân Quỳnh x 151783824
29/03/200

5
CA Thái Bình Đạt

38 Trần Văn Tùng x 022841217
16/01/200

6
CA TP. HCM Đạt

Cty Trần Hoàng 

Long

39 Nguyễn Thị Ngọc Diễm x 024434761
26/10/200

5
CA TP. HCM Đạt

40 Lê Văn Hải x 024755811
18/06/200

7
CA TP. HCM Đạt

41 Phạm Thanh Vũ x 026069694
05/11/201

5
CA TP. HCM Đạt Cty Long Phát 

42 Ngô Thị Kim Thu x 026069928
23/11/201

5
CA TP. HCM Đạt

43 Lư Qúy Lâm x 032311171
11/01/200

8
CA TP. HCM Đạt

44 Trần Thị Yến Nhi x 301431094
10/09/200

7
CA Long An Đạt

45 Nguyễn Mạnh Quỳnh x 301343154
06/07/200

5
CA Long An Đạt

46 Nguyễn Thanh Thúy x 361073539
11/12/200

6
CA Cần Thơ Đạt

47 Huỳnh Tấn Linh x 024254784 ######## CA TP. HCM Đạt

48 Trần Thế Nhàn x 201611294
28/08/200

7
CA Đà Nẵng Đạt

49 Tăng Hồng Việt x 273356605
04/02/201

0
CA Bà Rịa VT Đạt Cty Hồng Liên

50 Lê Thanh Dũng x 022084552
23/07/201

2
CA TP. HCM Đạt

Cty Long Hoàng 

Gia

51 Nguyễn Thị Thi Thơ x 023789875
12/05/201

5
CA TP. HCM Đạt

52 Lâm Thành Kông x 351642707
08/08/201

6
CA An Giang Đạt

53 Lê Minh Quang x 024014038
17/06/200

2
CA TP. HCM Đạt Cty Nam Hiền

54 Huỳnh Thị Tám x 191785563
06/12/201

1
 CA TT Huế Đạt

55 Hà Thị Mỹ Chi x
07918500038

5

29/12/201

5

 Cục CS ĐK 

QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Đạt

56 Lê Minh Sang x 024080776
07/06/200

7
CA TP. HCM Đạt

57 Nguyễn Tấn Lợi x 024086183
30/09/200

8
CA TP. HCM Đạt
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58 Hồ Thị Nhân x 020956998
12/05/201

0
CA TP. HCM Đạt

Cty Nguyễn Long 

Fresh

59 Nguyễn Ngọc Thủy x 023111423
10/09/200

7
CA TP. HCM Đạt

60 Lê Thị Ánh Nguyệt x 024952701 19/9/2011 CA TP. HCM Không đạt Cty Trâm Anh

61 Nguyễn Thị Ngọc x 311959336 11/3/2016 CA Tiền Giang Đạt

62 Vũ Thị Huyền x 141638964 27/8/2011 CA Hải Dương Đạt

63 Nguyễn Thị Mỹ Diễm x 205720513 30/7/2012 CA Quãng Nam Đạt

64 Lại Bá Tài x 022876237 ######## CA TP. HCM Đạt

65 Đặng Đình Hoàng x 186618075 18/5/2005 CA Nghệ An Đạt

66 Đoàn Xuân Hiếu x 024085393 ######## CA TP. HCM Đạt

67 Phan Thị Mai x 264437563 14/5/2014 CA Ninh Thuận Đạt

68 Bùi Thị Yến x 021737819 23/1/2015 CA TP. HCM Đạt Cty Yến Ngọc

69 Phan Nhất Phương x 024392892 05/7/2012 CA TP. HCM Đạt

70 Đào Văn Điệp x 271301223 ######## CA Đồng Nai Đạt
Cty Vi Biển 

Akuruhi

71 Lê Thị Vy x 321563965 23/4/2012 CA Bến Tre Đạt

72 Đỗ Thanh Phú x 025920252 07/7/2014 CA TP. HCM Đạt Cty Hoa Đan

73 Nguyễn Thị Kim Dung x 273341403 19/3/2006 CA Bà Rịa VT Đạt

74 Phan Thị Diệu Thiện x 261311957 24/7/2009 CA Bình Thuận Đạt

75 Đoàn Thị Kim Trâm x 024908213 28/8/2013 CA TP. HCM Đạt
Cty Gia Hưng 

Thịnh

76 Bùi Thị Bích Tuyền x 312154594 21/5/2012 CA Tiền Giang Đạt

77 Nguyễn Thị Thanh Diễu 321363771 12/8/2005 CA Bến Tre Đạt

78 Nguyễn Phạm Kim Anh x 024835684 06/4/2015 CA TP. HCM Không đạt Cty Kim Anh

79 Bùi Đình Hiển x 024097278 28/3/2003 CA TP. HCM Đạt Cty Hiển Vinh

80 Nguyễn Thị Cúc x 312004831 13/6/2006 CA Tiền Giang Đạt

81 Phạm Văn Hiển x 162327158 14/8/2001 CA Nam Định Đạt Cty Hải Dương

82 Lê Thị Ngát x 025412861 14/8/2001 CA Nam Định Không đạt

83 Lê Thị Thảo Nhi x 225700763 26/4/2015 CA Khánh Hòa Đạt Cá nhân

84 Nguyễn Thị Tuyết Mai x 023634026 14/4/2014 CA TP. HCM Đạt

85 Phan Sỹ Hiếu x 187545100 02/6/2012 CA Nghệ An Đạt

86 Lê Đình Đại x 186734362 06/2/2006 CA Nghệ An Đạt

87 Thái Kiết Mạnh x 023056759 23/1/2007 CA TP. HCM Đạt

88 Võ Minh Trung x 285467554 ######## CA Bình Phước Đạt

89 Nguyễn Thị Tâm x 352034791 25/1/2007 CA An Giang Đạt Cty Vị Nguyên

90 Lê Văn Giàu x 351964154 18/6/2014 CA An Giang Đạt
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91 Nguyễn Văn Nuôl x 341507734 07/9/2012 CA Đồng Tháp Đạt

92 Phạm Thị Hồng Ngọc x 023819475 05/2/2015 CA TP. HCM Đạt Cá nhân

93 Phạm Thị Hồng Châu x 023819476 05/2/2015 CA TP. HCM Đạt

94 Hồ Thị Tuyết Nhung x 021517190 28/4/2010 CA TP. HCM Đạt Cty Đại Mỹ Phú 

95 Phan Thị Thu Hồ x 024657402 28/2/2007 CA TP. HCM Đạt Cty Nakayama

96 Lạc Ngọc Tiên x 025462427 12/5/2011 CA TP. HCM Đạt

97
Phạm Thị Tuyết 

Phương
x 023552955 29/5/2007 CA TP. HCM Đạt

98 Bùi Ngọc Hoan x 250884859 19/1/2009 CA Lâm Đồng Đạt

99 Huỳnh Minh Tuấn x 311851612 11/4/2015 CA Tiền Giang Đạt

100 Đồng Văn Quyết x 022009473 11/9/2006 CA TP. HCM Đạt

101 Nguyễn Hoàng Tú x 023056580 19/6/2012 CA TP. HCM Đạt

102 Phan Quốc Ân x 025077205 24/3/2009 CA TP. HCM Đạt

103 Thái Lưu Tuấn Anh x 023167596 ######## CA TP. HCM Không đạt

104 Trần Thanh Duy x 215364478 23/9/2010 CA Bình Định Đạt

105 Lê Văn Linh x 215253880 20/6/2013 CA Bình Định Đạt
Cty Cao Đại 

Nguyên

106 Lê Thanh Bình x 024717913 13/4/2007 CA TP. HCM Đạt Cty S.G.M

107 Tạ Thị Thuận x 211828197 25/7/2013 CA Bình Định Đạt

108 Lê Thanh Tâm x 320988406 24/6/2013 CA Bến Tre Đạt

109 Tạ Xuân Bảy x 215073147 25/1/2016 CA Bình Định Đạt

110 Nguyễn Trọng Hiếu x 321546221 06/7/2011 CA Bến Tre Đạt

111
Nguyễn Thị Hiền 

Khánh
x 025376249 28/9/2010 CA TP. HCM Đạt Cty Hiền Khánh

112 Nguyễn Văn Lộc x 191624430 10/6/2003 CA TT Huế Không đạt

113 Nguyễn Chánh Thi x 191860172 26/7/2010 CA TT Huế Đạt

114 Hoàng Đình Hồng x 021147310 29/9/2007 CA TP. HCM Đạt Cty XNK Nhà Bè

Phạm Thị Tuyết Mai Trương Trung Thu 

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 
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Nguyễn Thị Huế
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